
sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều

1 q1
KH

q1 - 109
(STT 08)

CN
q1 - 108
(STT 14)

LSDL
q1 - 109
(STT 10)

HĐTN 
q1 - 109
(STT 11)

3 TiH Đinh Tiên Hoàng
Số 67 Đinh Tiên Hoàng, Đa 
Kao, Quận 1, TP Hồ Chí 
Minh

HT: Bà Trần Thị Thu Hương
ĐT: 0903347149

Sức chứa: 200 chỗ
Bàn ghế: Ghế có bàn viết tích hợp
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Có 1

2 q1
KH

q1 - 80
(STT 08)

AN chuyên
q1 - 25, q4 - 9, q7 - 
31, q8 - 14, nb - 12, 

cg - 13
(STT 16)

LSDL
q1 - 80

(STT 10)

HĐTN 
q1 - 80

(STT 11)
2 TiH Trần Hưng Đạo

Số 250 Trần Hưng Đạo, 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh 

HT: Bà Lê Thanh Hương
ĐT: 0908606077

Sức chứa: 100 chỗ
Bàn ghế: Có bàn ghế
Máy chiếu:Có
Máy lạnh:Có

1

3 q4
TA

q1 - 78, q4 - 44
(STT 25)

KH
q4 - 134
(STT 08)

CN
q4 - 130
(STT 14)

LSDL
q4 - 134
(STT 10)

HĐTN 
q4 - 90

(STT 11)
10 TiH Nguyễn Thái Bình

Số 3 Tôn Thất Thuyết, 
Phường 18, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh

HT: Bà Trần Mộng Đẹp
ĐT: 093 8231808

Sức chứa: 150 chỗ
Bàn ghế: bàn ghế rời, 1 chỗ
Máy chiếu: có 
Máy lạnh: có 1

4 q7
TA

q7 - 125
(STT 25)

HĐTN
q4 - 50, q7 - 6, q5 - 5

(STT 12)

KH
q7 - 130
(STT 08)

CN
q7 - 130
(STT 14)

LSDL
q7 - 130
(STT 10)

HĐTN 
q7 - 130
(STT 11)

19 TiH Phạm Hữu Lầu

 Số 53, lô M, đường D7, 
khu tái định cư Phú Mỹ, 
KP2, phường Phú Mỹ, 
Quận 7

HT: Ông Nguyễn Chí Thảo
ĐT: 0908219415

Sức chứa: 200 chỗ
Bàn ghế: bàn gỗ, ghế xếp.
Máy chiếu: Tivi 75 inch
Máy lạnh: 6 máy 1

5 q7
KH

q7 - 148
(STT 08)

CN
q7 - 93

(STT 14)

LSDL
q7 - 148
(STT 10)

HĐTN 
q7 - 142
(STT 11)

21 TiH Võ Thị Sáu
 R6, đường Đặng Đại Độ, 
phường Tân Phong, Quận 7

HT: Ông Phan Thanh Phong
ĐT: 0913749921

Sức chứa: 200 chỗ
Bàn ghế: bàn gỗ, ghế xếp
Máy chiếu: 2 ti vi 65 inch
Máy lạnh: 10 1

6 q8
TA

q10 - 88
(STT 25)

TA
q8 - 47, q5 - 61

(STT 25)

CN
q8 - 100
(STT 14)

KH
q8 - 100
(STT 08)

HĐTN 
q8 - 100
(STT 11)

LSDL
q8 - 100
(STT 10)

24 TiH Bông Sao 196 Bùi Minh Trực P5 – Q8
HT: Ông. Lê Thành Sơn
ĐT: 0982140192

Sức chứa: 100 người
Bàn ghế: 80 bộ
Máy chiếu: 02 bộ
Máy lạnh: 05 cái 1

7 q8
CN

q8 - 85
(STT 14)

KH
q8 - 118
(STT 08)

HĐTN 
q8 - 118
(STT 11)

LSDL
q8 - 119
(STT 10)

25 TiH Lý Thái Tổ
275-307 Bình Đông P11 – 
Q8 

P.HT: Ông. Trần Quốc Bảo
ĐT: 0938544398

Sức chứa: 150 người
Bàn ghế: 150 bộ
Máy chiếu: 1
Máy lạnh: 0 1

8 q8
CN

q8 - 120
(STT 14)

KH
q8 - 120
(STT 08)

HĐTN 
q8 - 120
(STT 11)

LSDL
q8 - 120
(STT 10)

26 TiH Tuy Lý Vương 
381 Tùng Thiện Vương P12 
– Q8

HT: Ông. Đặng Ngọc Trình
ĐT: 0909572912

Sức chứa: 120 người
Bàn ghế:120 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh:04 1

9 nb
CN

nb - 77
(STT 14)

KH
nb - 61

(STT 08)

HĐTN 
nb - 61

(STT 11)

LSDL
nb - 61

(STT 10)
61 Tiểu học Trang Tấn Khương

36A, đường Nguyễn Văn 
Tạo, ấp 3, xã Long Thới

HT: Nguyễn Thị Thu Trang
 ĐT: 0907476134

Sức chứa: 120
Bàn ghế: bàn đôi, ghế rời
Máy chiếu: Tivi thông minh
Máy lạnh: 05 máy 1

10 nb
CN

nb - 70
(STT 14)

KH
nb - 70

(STT 08)

HĐTN 
nb - 70

(STT 11)

LSDL
nb - 70

(STT 10)
62 Tiểu học Tạ Uyên

782 Lê Văn Lương, Ấp 1, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
Tp.HCM

HT: Lê Văn Hòa
ĐT: 0915341114

Sức chứa: 110
Bàn ghế: Ghế rời
Máy chiếu: Bảng tương tác
Máy lạnh: có 1

11 cg
TA

nb - 14, cg - 47
(STT 25)

CN
cg - 61

(STT 14)

KH
cg - 76

(STT 08)

HĐTN 
cg - 76

(STT 11)

LSDL
cg - 76

(STT 10)
67 Tiểu học Bình Khánh

Ấp Bình Thuận, xã Bình 
Khánh, huyện Cần Giờ, 
TP.HCM

HT: Ông/ Bà Đặng Thái Bình
ĐT: 0377214364

Sức chứa: 250
Bàn ghế: 100 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: không 1

12 q5

AN chuyên
q5 - 17, q6 - 17, q10 - 

 24, q11 - 16, bta - 
37, bc - 37

(STT 16)

KH
q5 - 140
(STT 08)

CN
q5 - 140
(STT 14)

LSDL
q5 - 140
(STT 10)

HĐTN 
q5 - 151
(STT 11)

14 THCS Hồng Bàng
132 Hồng Bàng, Phường 
12, Quận 5 

HT: Ông Trần Văn Luyện
ĐT: 0988 273 775

Sức chứa: 140,  Bàn ghế: 140
Máy chiếu: 1,  Máy lạnh: 6

1

13 q6
TA

q6 - 117
(STT 25)

KH
q6 - 101
(STT 08)

CN
q6 - 93

(STT 14)

LSDL
q6 - 101
(STT 10)

HĐTN 
q6 - 101
(STT 12)

15 TiH Lam Sơn
 820/250 Hậu Giang P12, 
Q6

HT: Ông: Trần Sĩ Thy
ĐT: 0912299219

Sức chứa: 200
Bàn ghế: 100 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 03 1

14 q6
KH

q6 - 90
(STT 08)

CN
q6 - 90

(STT 14)

LSDL
q6 - 90

(STT 10)

HĐTN 
q6 - 90

(STT 12)
17 TiH Võ Văn Tần  97 Phạm Đình Hổ P6, Q6

HT: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
ĐT: 0909232395

Sức chứa: 90 người
Bàn ghế: 40 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 02 1

15 q10
KH

q10 - 100
(STT 08)

CN
q10 - 100
(STT 14)

LSDL
q10 - 100
(STT 10)

HĐTN 
q10 - 100
(STT 11)

27 TiH Lê Thị Riêng 1
Hẻm 493 Cách Mạng 
Tháng Tám, Phường 13, 
Quận 10

HT: Ông Trần Anh Huy
ĐT: 0908809189

Sức chứa: 100 đại biểu
Bàn ghế:100 chỗ
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Có 1

16 q10
KH

q10 - 53, q5 - 16
(STT 08)

CN
q10 - 42, q5 - 17

(STT 14)

LSDL
q10 - 53, q5 - 16

(STT 10)

HĐTN 
q10 - 53
(STT 11)

91 TiH Lê Thị Riêng 2
Hẻm 493 Cách Mạng 
Tháng Tám, Phường 13, 
Quận 10

HT: Ông Trần Anh Huy
ĐT: 0908809189

Sức chứa: 100 đại biểu
Bàn ghế:100 chỗ
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Có 1

17 q11
CN

q11 - 100
(STT 14)

KH
q11 - 100
(STT 08)

HĐTN 
q11 - 100
(STT 11)

LSDL
q11 - 100
(STT 10)

30 TiH Hưng Việt
135 Lạc Long Quân, 
Phường 1, Quận 11. 

HT: Bà Võ Thị Viễn Nguyên
ĐT: 0908587889

Sức chứa: 100
Bàn ghế:100
Máy chiếu: Màn hình 200 in
Máy lạnh: không 1

18 q11
CN

q11 - 100
(STT 14)

KH
q11 - 100
(STT 08)

HĐTN 
q11 - 100
(STT 11)

LSDL
q11 - 100
(STT 10)

31 TiH Lạc Long Quân
225 Lò Siêu, Phường 8, 
Quận 11.

HT: Ông: Bùi Văn Chiến 
ĐT: 0903125737

Sức chứa: 100
Bàn ghế: 100
Máy chiếu: Màn hình 100in
Máy lạnh: có 1

19 q11
CN

q11 - 80
(STT 14)

KH
q11 - 93
(STT 08)

HĐTN 
q11 - 78
(STT 11)

LSDL
q11 - 96
(STT 10)

32 TiH Lê Đình Chinh
203 Nguyễn Thị Nhỏ, 
Phường 16, Quận 11.

HT: Ông Văn Nhật Phương
ĐT: 0977117740

Sức chứa: 100
Bàn ghế:100
Máy chiếu: có 
Máy lạnh:có 1

TV
q11 - 100
(STT 02)

TV
q11 - 100
(STT 02)

Toán
q11 - 100
(STT 04)

Toán
q11 - 98
(STT 04)

TV
q11 - 93
(STT 02)

Toán
q11 - 100
(STT 04)

Toán
q5 - 140
(STT 04)

Toán
q6 - 101
(STT 04)

Toán
q6 - 90

(STT 04)

Toán
q10 - 100
(STT 04)

19/07 20/07

1

1.1

Toán
q1 - 109
(STT 04)

Toán
q1 - 80

(STT 04)

1.2

TV
q10 - 100
(STT 02)

TV
q6 - 90

(STT 02)

2

Toán
q7 - 130
(STT 04)

Toán
q7 - 148
(STT 04)

TV
q8 - 123
(STT 02)

TV
q8 - 120
(STT 02)

TV
nb - 63

(STT 02)

TV
nb - 70

(STT 02)

Toán
q4 - 134
(STT 04)

TV
q8 - 100
(STT 02)

TV
cg - 76

(STT 02)

Toán
q10 - 53, q5 - 24

(STT 04)

2.1

TV
q5 - 140
(STT 02)

TV
q6 - 101
(STT 02)

TV
q10 - 53, q5 - 24

(STT 02)

Toán
q8 - 100
(STT 04)

Toán
q8 - 123
(STT 04)

Toán
q8 - 120
(STT 04)

Toán
nb - 64

(STT 04)

Toán
nb - 70

(STT 04)

Toán
cg - 76

(STT 04)

21/07

TV
q1 - 109
(STT 02)

TV
q1 - 80

(STT 02)

TV
q4 - 110
(STT 02)

TV
q7 - 130
(STT 02)

TV
q7 - 148
(STT 02)

Trường Địa chỉ Liên hệ Ghi chú

LỊCH TẬP HUẤN TRỰC TIẾP TPHCM - LỚP 4

CỤM MÃ CỤM MÃ LỚP ĐƠN VỊ 17/07 18/07 Dùng 
chung 

Mã 
HT



sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều
19/07 20/07 21/07 Trường Địa chỉ Liên hệ Ghi chúCỤM MÃ CỤM MÃ LỚP ĐƠN VỊ 17/07 18/07 Dùng 

chung 
Mã 
HT

20 bta
HĐTN 

bta - 48
(STT 11)

CN
bta - 133
(STT 14)

KH
bta - 132
(STT 08)

HĐTN 
bta - 84
(STT 12)

LSDL
bta - 132
(STT 10)

42 TiH Lạc Hồng

Số 1014/88/11 Tân Kỳ Tân 
Quý, khu phố 14, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình 
Tân, TP HCM.

HT: Bà Phạm Thị Thu Hằng
ĐT: 0919046649

Sức chứa: 300
Bàn ghế: 300
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: Không (chỉ có quạt hơi nước) 1

21 bta
CN

bta - 150
(STT 14)

KH
bta - 150
(STT 08)

HĐTN 
bta - 150
(STT 12)

LSDL
bta - 150
(STT 10)

43 TiH Bùi Hữu Nghĩa
389/34 Tỉnh Lộ 10, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, 
Tp.Hồ Chí Minh.

HT: Bà Đặng Thị Kim Hương
ĐT: 0946469798

Sức chứa: 200 - 240
Bàn ghế: 60 bàn – 240 ghế
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: Không (chỉ có quạt trần) 1

22 bta
CN

bta - 150
(STT 14)

KH
bta - 150
(STT 08)

HĐTN 
bta - 150
(STT 12)

LSDL
bta - 150
(STT 10)

44 TiH Lê Quý Đôn
Số 2A/58 Lê Ngung, khu 
phố 4, phường Tân Tạo A, 
Bình Tân, TP HCM.

HT: Ông Lê Thành Dũng
ĐT: 0909674012

Sức chứa: 300 người
Bàn 04 chỗ;
Ghế rời,có lưng tựa.
Máy chiếu: đời cũ, mờ ko thấy rõ. Có 
TV thông minh 60”.
Máy lạnh: Không có. Chỉ có quạt trần. 1

23 bc
CN

bc - 170
(STT 14)

KH
bc - 170
(STT 08)

HĐTN 
bc - 170
(STT 11)

LSDL
bc - 170
(STT 10)

38 TiH Phong Phú 2

Số 89 đường số 9, khu 
định cư Phong Phú, ấp 3 xã 
Phong Phú, huyện Bình 
Chánh

HT: Nguyễn Hoàng Phong
ĐT: 0903 362056

Sức chứa: 200
Bàn ghế: 200
Máy chiếu: 02
Máy lạnh: không 1

24 bc
CN

bc - 162
(STT 14)

KH
bc - 173
(STT 08)

HĐTN 
bc - 173
(STT 11)

LSDL
bc - 173
(STT 10)

39 TiH An Phú Tây 2
Đường số 5, khu dân cư An 
Phú Tây, xã An Phú Tây, 
huyện Bình Chánh

HT: Nguyễn Thị Kim Trang
ĐT: 0969 006867

Sức chứa: 300
Bàn ghế: 300
Máy chiếu: 02
Máy lạnh: có 1

25 bc
CN

bc - 100
(STT 14)

KH
bc - 100
(STT 08)

HĐTN
bc - 100
(STT 11)

LSDL
bc - 100
(STT 10)

40 TiH Tân Túc
C1/3G Bùi Thanh Khiết,  
khu phố 3, thị trấn Tân 
Túc, huyện Bình Chánh.

HT: Nguyễn Ngọc Lan Trinh
ĐT: 0785 858756

Sức chứa: 100
Bàn ghế: 100
Máy chiếu: 02
Máy lạnh: có 1

26 bc
CN

bc - 170
(STT 14)

KH
bc - 170
(STT 08)

HĐTN
bc - 170
(STT 11)

LSDL
bc - 170
(STT 10)

41 TiH Vĩnh Lộc B
Số 2, đường số 6 khu dân 
cư Vĩnh Lộc B, ấp 1 xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh

HT: Nguyễn Thị Thanh Xuân
ĐT: 0902 652693

Sức chứa: 200
Bàn ghế:200
Máy chiếu: 02
Máy lạnh: có 1

27 q3
LSDL

q3 - 70
(STT 10)

HĐTN
q3 - 70

(STT 11)

TA
q3 - 80

(STT 25)

TA
q3 - 10, bth - 70

(STT 25)

KH
q3 - 70

(STT 08)

TA
pn - 53

(STT 25)
6 TiH Kỳ Đồng Số 24 Kỳ Đồng P9Q3

HT: Ông Nguyễn Văn Phú
ĐT: 0903800777

Sức chứa: 80
Bàn ghế: loại bàn 2, ghế rời
Máy chiếu: 1
Máy lạnh: 4 1

28 q3
LSDL

q3 - 80
(STT 10)

HĐTN
q3 - 80

(STT 11)

KH
q3 - 80

(STT 08)

CN
q3 - 90

(STT 14)
5 TiH Nguyễn Thái Sơn

12 Huỳnh Tịnh Của 
Phường VTS Q3

HT: Ông Đinh Hữu Đắc
ĐT: 0909210669

Sức chứa: 100
Bàn ghế: loại bàn 2, ghế rời
Máy chiếu:0; tivi : 03
Máy lạnh:04 1

29 q3
LSDL

q3 - 69
(STT 10)

HĐTN
q3 - 69

(STT 11)

KH
q3 - 69

(STT 08)

CN
q3 - 97

(STT 14)
7 TiH Trương Quyền 946 Trường Sa P13 Q3

HT: Bà Phạm Thị Gái
ĐT: 0931723979

Sức chứa: 100
Bàn ghế: loại bàn 2- ghế rời
Máy chiếu: 1
Máy lạnh: 4 1

30 bth
LSDL

bth - 100
(STT 10)

HĐTN
bth - 100
(STT 11)

KH
bth - 100
(STT 08)

CN
bth - 100
(STT 14)

46 TiH Nguyễn Đình Chiểu
Số 2 Phan Đăng Lưu, 
Phường 14 Bình Thạnh

HT: Ông Đặng Duy Phước
ĐT: 0918114333

Sức chứa: 100
Bàn ghế:  50 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 08 1

31 bth

AN chuyên
q3 - 16, bth - 33, gv - 

38, td - 56
(STT 16)

LSDL
bth - 100
(STT 10)

HĐTN
bth - 100
(STT 11)

KH
bth - 100
(STT 08)

CN
bth - 100
(STT 14)

47 TiH Hồng Hà
155A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 17 Bình Thạnh

HT: Bà Bùi Thị Hải Yến
ĐT: 0985656517

Sức chứa: 120
Bàn ghế:  60 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh:08 1

32 bth
LSDL

bth - 100
(STT 10)

HĐTN 
bth - 100
(STT 11)

KH
bth - 100
(STT 08)

CN
bth - 100
(STT 14)

48 TiH Cửu Long
12A19 Phú Mỹ, Phường 22 
Bình Thạnh

HT: Bà Cao Thị Xuân Hoa
ĐT: 0909123949

Sức chứa: 80
Bàn ghế: 80 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 1

33 bth
LSDL

bth - 93
(STT 10)

HĐTN
bth - 137
(STT 11)

KH
bth - 93
(STT 08)

CN
bth - 84
(STT 14)

49 TiH  Bình Quới Tây
376 Bình Quới, Phường 28 
Bình Thạnh

HT: Ông Tô Hữu Cường
ĐT: 0938031170

Sức chứa: 120
Bàn ghế: 60 bộ
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 08 1

34 gv
LSDL

gv - 120
(STT 10)

HĐTN
gv - 120
(STT 11)

KH
gv - 120
(STT 08)

CN
gv - 120
(STT 14)

69 TiH Lê Đức Thọ
688/57/44 Lê Đức Thọ, 
Phường 15, quận Gò Vấp, 
TPHCM

HT: Ông Dương Trần Bình
ĐT: 0909.270.764

Sức chứa: 120 đại biểu
Bàn ghế: 60 bộ
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Có 1

35 gv
LSDL

gv - 120
(STT 10)

HĐTN
gv - 120
(STT 11)

KH
gv - 120
(STT 08)

CN
gv - 120
(STT 14)

70 TiH Chi Lăng
645/2 Quang Trung, 
Phường 11, quận Gò Vấp, 
Tp.HCM

HT: Bà Nguyễn Ngọc 
Phương
ĐT: 0966.246.468

Sức chứa: 120 đại biểu
Bàn ghế: 60 bộ
Máy chiếu: Có 
Máy lạnh: Có 1

36 gv
LSDL

gv - 90
(STT 10)

HĐTN
gv - 93

(STT 11)

KH
gv - 90

(STT 08)

CN
gv - 79

(STT 14)
72 TiH Lê Văn Thọ

Số 1115, Lê Đức Thọ, 
Phường 13, Quận Gò Vấp, 
TP HCM.

HT: Lê Thụy Phượng Linh
ĐT: 0906.609.477

Sức chứa: 120 đại biểu
Bàn ghế: 60 bộ
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Không (quạt điện và quạt hơi 
nước) 1

37 td
HĐTN 

td - 120
(STT 12)

LSDL
td - 120
(STT 10)

CN
td - 120
(STT 14)

KH
td - 120
(STT 08)

77 TH An Bình
Số 33/12 Đường số 2, Khu 
phố 4, Phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức

HT: Bà Phạm Thị Thùy 
Trang
ĐT: 0947779785 

Sức chứa 200 người
Bàn ghế: 100 bàn, 200 ghế
Có máy chiếu
Không có máy lạnh 1

38 td
HĐTN

td - 100
(STT 11)

LSDL
td - 100
(STT 10)

CN
td - 100
(STT 14)

KH
td - 100
(STT 08)

79 TH Giồng Ông Tố
Số 159 đường số 6, Khu 
phố 4, Phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức

HT: Bà Trần Thị Ngọc Diễm
ĐT: 0975938601

Sức chứa: 100 người 
Bàn ghế: 100 bàn, 100 ghế.
Có máy chiếu 
Có máy lạnh 1

TV
q3 - 100
(STT 02)

Toán
q3 - 80

(STT 04)

TV
q3 - 95

(STT 02)

Toán
q3 - 69

(STT 04)

TV
bth - 100
(STT 02)

Toán
bth - 100
(STT 04)

Toán
bth - 100
(STT 04)

Toán
td - 100
(STT 04)

TV
bta - 150
(STT 02)

Toán
bta - 150
(STT 04)

Toán
bc - 170
(STT 04)

TV
bc - 170
(STT 02)

TV
bc - 173
(STT 02)

TV
bc - 100
(STT 02)

TV
bc - 170
(STT 02)

Toán
bc - 173
(STT 04)

Toán
bc - 100
(STT 04)

Toán
q3 - 70

(STT 04)

TV
gv - 120
(STT 02)

TV
gv - 90

(STT 02)

Toán
td - 120
(STT 04)

Toán
bth - 100
(STT 04)

Toán
bth - 93
(STT 04)

Toán
gv - 120
(STT 04)

Toán
gv - 120
(STT 04)

Toán
gv - 90

(STT 04)

TV
td - 120
(STT 02)

TV
td - 100
(STT 02)

TV
bth - 100
(STT 02)

TV
bth - 100
(STT 02)

TV
bth - 93
(STT 02)

TV
gv - 120
(STT 02)

TV
bta - 132
(STT 02)

Toán
bta - 132
(STT 04)

Toán
bta - 150
(STT 04)

TV
bta - 150
(STT 02)

3

3.1

2.2

Toán
bc - 170
(STT 04)



sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều
19/07 20/07 21/07 Trường Địa chỉ Liên hệ Ghi chúCỤM MÃ CỤM MÃ LỚP ĐƠN VỊ 17/07 18/07 Dùng 

chung 
Mã 
HT

39 td
HĐTN

td - 102
(STT 11)

LSDL
td - 120
(STT 10)

CN
td - 120
(STT 14)

KH
td - 120
(STT 08)

78 TH Bình Trưng Đông

Số 543/12 Nguyễn Duy 
Trinh, Khu phố 4, Phường 
Bình Trưng Đông, thành 
phố Thủ Đức

HT: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
ĐT: 0906252725

Sức chứa 200 người
Bàn ghế: 100 bàn, 200 ghế
Có máy chiếu
Không có máy lạnh 1

40 td
HĐTN

td - 100
(STT 11)

LSDL
td - 118
(STT 10)

CN
td - 111
(STT 14)

KH
td - 118
(STT 08)

80 TH Phước Bình 
Đường 18, Phường Phước 
Bình, TP. Thủ Đức.

HT: Lê Minh Hiển 
ĐT: 0989984179

Sức chứa: 150 người
Bàn ghế: 110 bàn, 150 ghế
Có máy chiếu 
Có máy lạnh 1

41 td
HĐTN 

td - 100
(STT 12)

LSDL
td - 110
(STT 10)

CN
td - 110
(STT 14)

KH
td - 110
(STT 08)

84 TH Nguyễn Văn Nở
Số 12, đường10, KP3, 
Phường Linh Xuân, TP Thủ 
Đức.

HT: Bà Huỳnh Ngọc Mỹ Linh
ĐT: 0938 699 022

Sức chứa: 110 người 
Bàn ghế: 110 bàn, 110 ghế
Có máy chiếu 
Có máy lạnh 1

42 td
HĐTN 

td - 100
(STT 12)

LSDL
td - 100
(STT 10)

CN
td - 100
(STT 14)

KH
td - 100
(STT 08)

86 TH Hoàng Diệu
33 Lê Văn Chí, KP3, 
Phường Linh Trung, TP Thủ 
Đức.

HT: Bà Phan Ngọc Thắm
ĐT: 0909 964 127

Sức chứa 100 người
Bàn ghế: 100 bàn, 100 ghế
Có máy chiếu, bảng tương tác
Có máy lạnh 1

43 q12
HĐTN 

q12 - 63
(STT 12)

KH
q12 - 106
(STT 08)

CN
q12 - 115
(STT 14)

LSDL
q12 - 97
(STT 10)

HĐTN
q12 - 70
(STT 11)

36 TiH Kim Đồng
Số 1, đường số 2, Lê Thị 
Riêng Phường Thới An 
Quận 12

HT: Bà Phạm Thị Kim Ngân
ĐT: 0903126667

Sức chứa: 150, bàn ghế rời, có máy 
chiếu, quạt công nghiệp 1

44 q12
KH

q12 - 100
(STT 08)

AN chuyên
q12 - 15, pn - 11, tb - 
 39, tp - 20, hm - 16, 

cc - 32
(STT 16)

LSDL
q12 - 100
(STT 10)

HĐTN
q12 - 75
(STT 11)

37 TiH Nguyễn Thái Bình
Đường HT11, Khu phố 3 
Phường Hiệp Thành Quận 
12

HT: Hoàng Kim Sơn
ĐT: 0907330558

Sức chứa: 150, bàn ghế rời, có máy 
chiếu, quạt công nghiệp

1

45 pn
KH

pn - 112
(STT 08)

CN
pn - 101
(STT 14)

LSDL
pn - 109
(STT 10)

HĐTN
pn - 112
(STT 11)

54 TiH Cao Bá Quát
92 Phan Đăng Lưu, P.5, 
Q.Phú Nhuận

HT: Bà Trần Thị Ngọc Hằng
ĐT: 0903765785

Sức chứa: 100 người
Bàn ghế: bàn ghế rời
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: có 1

46 tb
KH

tb - 110
(STT 08)

CN
tb - 100
(STT 14)

LSDL
tb - 110
(STT 10)

HĐTN
tb - 110
(STT 11)

50 TiH Bành Văn Trân
123 Bành Văn Trân, 
Phường 7

HT: Ông/ Bà Trần Tâm
ĐT: 0989006459

Sức chứa: 120
Bàn ghế: 60 bộ bàn ghế đôi
Máy chiếu: Tốt
Máy lạnh: Tốt 1

47 tb
KH

tb - 116
(STT 08)

CN
tb - 98

(STT 14)

LSDL
tb - 118
(STT 10)

HĐTN
tb - 117
(STT 11)

51 TiH Nguyễn Khuyến
74 Trần Mai Ninh, Phường 
12

HT: Ông/ Bà Lê Thị Mộng 
Trinh
ĐT: 0933180673

Sức chứa: 140
Bàn ghế: 70 bộ bàn ghế đôi
Máy chiếu: Tốt
Máy lạnh: Tốt 1

48 tb
KH

tb - 110
(STT 08)

CN
tb - 100
(STT 14)

LSDL
tb - 110
(STT 10)

HĐTN 
tb - 110
(STT 11)

53 TiH Phan Huy Ích
139 Phan Huy Ích, Phường 
15

HT: Ông/ Bà Đỗ Ngọc Đào
ĐT: 0966870359

Sức chứa: 120
Bàn ghế: 60 bộ bàn ghế đôi
Máy chiếu: Tốt
Máy lạnh: Tốt 1

49 tp
CN

tp - 110
(STT 14)

KH
tp - 110
(STT 08)

HĐTN
tp - 110
(STT 11)

LSDL
tp - 110
(STT 10)

73 TiH Tân Sơn Nhì
905/4, Âu Cơ, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú

HT: Bà Mai Thị Kim Phượng
ĐT: 0909255009

Sức chứa: 120 người
Bàn ghế: 48 bàn, 120 ghế
Máy chiếu: màn hình LED
Máy lạnh: Có 1

50 tp
CN

tp - 90
(STT 14)

KH
tp - 90

(STT 08)

HĐTN
tp - 90

(STT 11)

LSDL
tp - 90

(STT 10)
74 TiH Lê Lai

150, Tây Thạnh, P. Tây 
Thạnh, quận Tân Phú

HT: Ông Trương Văn Anh 
Tuấn
ĐT: 0903811223

Sức chứa: 90
Bàn ghế: 45 bộ bàn đôi
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 04 1

51 tp
CN

tp - 107
(STT 14)

KH
tp - 107
(STT 08)

HĐTN
tp - 107
(STT 11)

LSDL
tp - 107
(STT 10)

76 TiH Huỳnh Văn Chính
39, Huỳnh Thiện Lộc, 
phường Hòa Thạnh, quận 
Tân Phú

HT: Bà Trần Thị Khanh
ĐT: 0909229902

Sức chứa: 160
Bàn ghế: 80 bộ bàn đôi
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: 08 1

52 hm
CN

hm - 120
(STT 14)

KH
hm - 120
(STT 08)

HĐTN
hm - 112
(STT 11)

LSDL
hm - 120
(STT 10)

57 TiH Nguyễn Thị Nuôi

Số 402, đường Tô Ký, ấp 
Tam Đông 1, xã Thới Tam 
Thôn, Hóc Môn, TP Hồ Chí 
Minh

HT: Bà Nguyễn Thị Hồng 
Phượng
ĐT: 0987050402

Sức chứa: 180 chỗ ngồi
Bàn ghế: 90 bộ
Máy chiếu: 1 máy chiếu
Máy lạnh: Không 1

53 hm
CN

hm - 100
(STT 14)

KH
hm - 100
(STT 08)

HĐTN
hm - 120
(STT 11)

LSDL
hm - 110
(STT 10)

58 TiH Nguyễn An Ninh

812 Song Hành - Quốc lộ 
22,  Khu phố 4, Thị trấn 
Hóc Hôn, huyện Hóc Môn, 
TP Hồ Chí Minh

HT: Ông Trần Ngọc Minh 
ĐT: 0908911208

Sức chứa: 150 người
Bàn ghế: 100 bàn, 150 ghế
Máy chiếu:  1 máy chiếu
Máy lạnh:  Không 1

54 hm
CN

hm - 122
(STT 14)

KH
hm - 112
(STT 08)

HĐTN
hm - 110
(STT 11)

LSDL
hm - 112
(STT 10)

60 TiH Ấp Đình
415/47 đường Tô Ký, ấp 
Chánh 1, xã Tân Xuân, Hóc 
Môn, TP Hồ Chí Minh

HT: Ông Nguyễn Hồng Hòa
ĐT: 0908201345

Sức chứa: 300
Bàn ghế: 30 bàn, 300 ghế
Máy chiếu: 01
Máy lạnh: Không 1

55 hm
CN

hm - 100
(STT 14)

KH
hm - 100
(STT 08)

HĐTN
hm - 100
(STT 11)

LSDL
hm - 100
(STT 10)

59 TiH Trần Văn Danh
Số 11A, ấp 7, đường Đặng 
Thúc Vịnh, Đông Thạnh, 
Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

HT: Ông Nguyễn Đức Tài
ĐT: 0335.707575

Sức chứa: 100 người
Bàn ghế: 50 bộ
Máy chiếu: 02
Máy lạnh: 02 1

56 cc
CN

cc - 100
(STT 14)

KH
cc - 100
(STT 08)

HĐTN
cc - 100
(STT 11)

LSDL
cc - 100
(STT 10)

93
TiH Phan Văn Khải (TH Tân 
Thông cũ)

Hẻm 103, Ấp Chánh, xã 
Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi

HT: Ông Nguyễn Quốc Quí
ĐT:  0902963982

Sức chứa: 100
Bàn ghế: Rời
Máy chiếu:Có
Máy lạnh: Không 1

57 cc
CN

cc - 100
(STT 14)

KH
cc - 100
(STT 08)

HĐTN
cc - 100
(STT 11)

LSDL
cc - 100
(STT 10)

94
TiH  Nguyễn Thị Rành 
(TH Liên Minh Công Nông 
cũ)

Đường Nguyễn Thị Rành, 
ấp Bàu Trẻ 2, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi

HT:  Bà Phan Thị Mỵ
ĐT: 0907609294

Sức chứa: 100
Bàn ghế:Rời
Máy chiếu:Có
Máy lạnh: Không 1

58 cc
CN

cc - 86
(STT 14)

KH
cc - 107
(STT 08)

HĐTN
cc - 107
(STT 11)

LSDL
cc - 107
(STT 10)

95 TiH Phạm Văn Cội
Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, 
huyện Củ Chi

HT: Bà Nguyễn Thị Ngọc 
Hạnh
ĐT: 0916867863

Sức chứa: 150
Bàn ghế: Rời
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Không 1

Toán
cc - 100
(STT 04)

TV
cc - 100
(STT 02)

Toán
cc - 100
(STT 04)

TV
cc - 100
(STT 02)

Toán
cc - 124
(STT 04)

TV
cc - 122
(STT 02)

Toán
tp - 107
(STT 04)

Toán
hm - 120
(STT 04)

Toán
hm - 100
(STT 04)

Toán
hm - 112
(STT 04)

TV
hm - 112
(STT 02)

Toán
hm - 100
(STT 04)

TV
hm - 100
(STT 02)

TV
hm - 100
(STT 02)

TV
tp - 107
(STT 02)

Toán
q12 - 108
(STT 04)

Toán
q12 - 100
(STT 04)

TV
q12 - 100
(STT 02)

TV
pn - 113
(STT 02)

TV
tb - 110
(STT 02)

TV
tb - 120
(STT 02)

TV
tb - 110
(STT 02)

Toán
tp - 110
(STT 04)

Toán
tp - 90

(STT 04)

Toán
pn - 113
(STT 04)

Toán
tb - 110
(STT 04)

Toán
tb - 120
(STT 04)

Toán
tb - 110
(STT 04)

TV
tp - 110
(STT 02)

TV
tp - 90

(STT 02)

Toán
td - 120
(STT 04)

TV
hm - 120
(STT 02)

TV
td - 120
(STT 02)

TV
td - 118
(STT 02)

TV
td - 110
(STT 02)

TV
td - 100
(STT 02)

TV
q12 - 109
(STT 02)

Toán
td - 118
(STT 04)

Toán
td - 110
(STT 04)

Toán
td - 100
(STT 04)
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sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều sáng chiều
19/07 20/07 21/07 Trường Địa chỉ Liên hệ Ghi chúCỤM MÃ CỤM MÃ LỚP ĐƠN VỊ 17/07 18/07 Dùng 

chung 
Mã 
HT

59 cc
CN

cc - 100
(STT 14)

KH
cc - 130
(STT 08)

HĐTN
cc - 130
(STT 11)

LSDL
cc - 130
(STT 10)

96 TiH Phú Hòa Đông
378A, đường Tỉnh lộ 15, ấp 
Phú Thuận, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi

HT:Bà Hồ Thị Bích Tuyền
ĐT:  0908707477

Sức chứa: 250
Bàn ghế:Rời
Máy chiếu:Có 
Máy lạnh:Không 1

60 TA
TA

bta - 85
(STT 25)

TA
bc - 151
(STT 25)

TA
tp - 128
(STT 25)

TA
td - 110
(STT 25)

TA
gv - 154
(STT 25)

TA
bth - 77
(STT 25)

TA
q11 - 90
(STT 25)

71 TiH Lê Quý Đôn
237/63 Phạm Văn Chiêu, 
Phường 14, Quận Gò Vấp, 
TP HCM.

HT: Bà  Hồ Thị Hồng Hà
ĐT: 0931.315.758

Sức chứa: 160 đại biểu
Bàn ghế: 85 bộ
Máy chiếu: Có
Máy lạnh: Có 1

61 TA
TA

tb - 94
(STT 25)

TA
q12 - 67
(STT 25)

TA
td - 110
(STT 25)

TA
td - 100
(STT 25)

TA
hm - 63
(STT 25)

TA
hm - 60
(STT 25)

TA
cc - 90

(STT 25)

TA
cc - 80

(STT 25)
35 TiH Lê Văn Thọ

225 Khu phố 4 đường 
Nguyễn Thị Kiểu Quận 12

HT: Bà Huỳnh Thị Tuyết 
Hoa
ĐT: 0903012672

 Sức chứa: 150, bàn ghế rời, có máy 
chiếu, quạt công nghiệp

1

Toán
cc - 130
(STT 04)

TV
cc - 130
(STT 02)


